	
	



	(Đề thi có 16 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 8
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Đai caspari của tế bào nội bì có vai trò nào sau đây?

A. Cố định nitơ.

B. Vận chuyển nước và muối khoáng.


C. Tạo áp suất rễ.

D. Kiểm tra lượng nước và chất khoáng hấp thụ.
Câu 2. Những động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. Trâu, cừu, dê.

B. Ngựa, thỏ, chuột, trâu.


C. Ngựa, thỏ, chuột.

D. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.
Câu 3. Loại nucleotit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

A. Adenin
B. Timin
C. Uraxin
D. Xitozin
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở quá trình phiên mã của sinh vật nhân chuẩn mà không có ở phiên mã của sinh vật nhân sơ?

A. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.


B. Chỉ có mạch gốc của gen được dùng để làm khuôn tổng hợp ARN.


C. Sau phiên mã, phân tử mARN được cắt bỏ các đoạn intron.


D. Chịu sự điều khiển của hệ thống điều hòa phiên mã.
Câu 5. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể?

A. Đột biến lặp đoạn.


B. Đột biến chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.


C. Đột biến đảo đoạn.


D. Đột biến mất đoạn.
Câu 6. Những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST?

A. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ và đột biến lệch bội.


B. Đột biến mất đoạn, đột biến gen và đột biến đảo đoạn NST.


C. Đột biến số lượng NST, đột biến gen và đột biến đảo đoạn NST.


D. Đột biến gen, đột biến chuyển đoạn và đột biến lệch bội.
Câu 7. Ở lúa nước có 2n = 48 thì số nhóm gen liên kết của loài là bao nhiêu?

A. 6
B. 12
C. 24
D. 48
Câu 8. Cho biết quá trình giảm phân không phát sinh đột biến và có hoán vị gen xảy ra. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho nhiều loại giao tử nhất?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 9. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10. Hai cặp gen Aa và Bb di truyền liên kết với nhau trong trường hợp

A. hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau.


B. hai cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST.


C. hai cặp gen này nằm ở tế bào chất.


D. một cặp gen nằm ở tế bào chất, một cặp gen nằm ở trên NST.
Câu 11. Khi nói về di truyền quần thể, phát biểu nào sau đây sai?

A. Quần thể ngẫu phối có tính đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.


B. Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần về các kiểu gen khác nhau.


C. Tần số alen trong quần thể ngẫu phối được duy trì không đổi qua các thế hệ.


D. Tự thụ phấn hay giao phối gần không làm thay đổi tần số alen qua các thế hệ.
Câu 12. Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDd để tạo dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể thu được tối đa bao nhiêu dòng thuần?

A. 2
B. 8
C. 4
D. 16
Câu 13. Quá trình tiến hóa nhỏ có đặc điểm:

A. Không làm thay đổi tần số alen của quần thể.


B. Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, trong thời gian dài.


C. Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.


D. Không cần sự tác động của các nhân tố tiến hóa.
Câu 14. Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Protein của các loài sinh vật được cấu tạo từ các axit amin.


B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo.


C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.


D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.
Câu 15. Chó rừng đi kiếm ăn theo đàn, nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. hỗ trợ khác loài
B. cạnh tranh khác loài
C. cạnh tranh cùng loài
D. hỗ trợ cùng loài
Câu 16. Bọ xít có vòi chích dịch cây mướp để sinh sống. Bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ

A. hợp tác
B. kí sinh – vật chủ
C. hội sinh
D. cộng sinh
Câu 17. Nếu pha tối của quang hợp bị ức chế thì pha sáng cũng không thể diễn ra. Nguyên nhân là vì pha sáng muốn hoạt động được thì phải lấy chất A từ pha tối. Chất A chính là

A. ATP và NADPH
B. Glucozo
C. ADP và 
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D. Oxi
Câu 18. Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể dẫn đến làm tăng huyết áp ở người bình thường?

I. Khiêng vật nặng.

II. Hồi hộp, lo âu.


III. Cơ thể bị mất nhiều máu.
IV. Cơ thể bị mất nước do bị bệnh tiêu chảy.


A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 19. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Ở phép lai: 
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 tự thụ phấn, thu được 
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. Biết cơ thể tứ bội giảm phân thì sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, ở 
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 có số cây thân cao chiếm tỉ lệ?

A. 143/216
B. 35/36
C. 43/189
D. 27/64
Câu 20. Mẹ có kiểu gen 
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. Cho biết quá trình giảm phân ở bố và mẹ không xảy ra đột biến gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về quá trình giảm phân của bố và mẹ là đúng?

I. Trong giảm phân II ở bố, NST giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.


II. Trong giảm phân I ở bố, NST giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.


III. Trong giảm phân II ở mẹ, NST giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.


IV. Trong giảm phân I ở mẹ, NST giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 21. Có bao nhiêu ví dụ sau đây phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình?

I. Bệnh pheninketo niệu ở người do rối loạn chuyển hóa axit amin pheninalanin. Nếu được phát hiện sớm và áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.


II. Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau tùy thuộc vào độ pH của môi trường đất.


III. Loài bướm Biston betularia khi sống ở rừng bạch dương không bị ô nhiễm thì có màu trắng, khi khu rừng bị ô nhiễm bụi than thì tất cả các bướm trắng đều bị chọn lọc loại bỏ và bướm có màu đen phát triển ưu thế.


IV. Gấu bắc cực có bộ lông thay đổi theo môi trường.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 22. Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?

A. Trong tự nhiên, loài sáo mỏ đen không giao phối với loài sáo mỏ vàng. Khi nuôi nhốt chung trong một lồng lớn thì người ta thấy hai loài này giao phối với nhau nhưng không sinh con.


B. Cừu có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.


C. Voi châu Phi và voi châu Á phân bố ở hai khu vực khác nhau nên không giao phối với nhau.


D. Hai loài muỗi có tập tính giao phối khác nhau nên không giao phối với nhau.
Câu 23. Trong không gian, các cá thể cùng loài không có kiểu phân bố nào sau đây?

A. Theo nhóm.
B. Phân tầng.
C. Đồng đều.
D. Ngẫu nhiên.
Câu 24. Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 5000ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá thể trong quần thể là 0,25 cá thể/ha. Đến cuối năm thứ hai, đếm được số lượng cá thể là 1350 cá thể. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể là 6%/năm. Trong điều kiện không có di – nhập cư, tỉ lệ sinh sản của quần thể là bao nhiêu?

A. 12%
B. 10,16%
C. 14%
D. 10%
Câu 25. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.


II. Tất cả các cơ thể mang gen đột biến đều được gọi là thể đột biến.


III. Đột biến gen luôn dẫn tới làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein.


IV. Hóa chất 5-BU thường gây ra các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 26. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến chuyển đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.


II. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể sẽ làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.


III. Đột biến đa bội lẽ thường không có khả năng sinh sản hữu tính.


IV. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể không làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 27. Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai 
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. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. 
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 có 32 kiểu tổ hợp giao tử.


II. Ở 
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, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 3/8.


III. Ở 
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, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 11/32.


IV. Ở 
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, có 4 kiểu gen quy định kiểu hình mang 4 tính trạng trội.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 28. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu được 
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 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây 
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 tự thụ phấn, thu được 
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 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. 
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 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.


II. Trong tổng số cây hoa hồng ở 
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, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3.


III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở 
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 giao phấn với cây hoa trắng, thu được 
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 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.


IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở 
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 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở 
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, thu được 
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 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 10/27.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 29. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở 
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 có 60% số cá thể mang alen A.


II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì có thể làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.


III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.


IV. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 30. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Có bao nhiêu trường hợp sau đây không phải là nguyên nhân làm cho quần thể suy giảm và dẫn tới diệt vong?

I. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.


II. Do số lượng cá thể giảm nên dễ làm phát sinh đột biến, dẫn tới làm tăng tỉ lệ kiểu hình có hại.


III. Khả năng sinh sản suy giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp gỡ với cá thể cái.


IV. Tăng cường sự cạnh tranh cùng loài làm suy giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 31. Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cạnh trnah cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể.


II. Trong cùng một quần thể, thường xuyên diễn ra cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài.


III. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các quần thể.


IV. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 32. Diễn thế sinh thái thứ sinh thường có đủ bao nhiêu đặc điểm sau đây?

I. Làm biến đổi cấu trúc của quần xã.


II. Làm biến đổi mạng lưới dinh dưỡng của quần xã.


III. Xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.


IV. Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến chuyển đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.


II. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.


III. Đột biến đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính.


IV. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể không làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 34. Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nucleotit là: 
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. Các côdon mã hóa axit amin: 
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 quy định Cys: 
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, 
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; 
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 quy định Arg; 
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, 
[image: image44.wmf]5GGA3

¢¢

, 
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 quy định Gly; 
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, 
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 quy định Ile; 
[image: image50.wmf]5XXX3
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, 
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 quy định Pro; 
[image: image54.wmf]5UXX3
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 quy định Ser. Đoạn mạch gốc của gen nói trên mang thông tin quy định trình tự của 5 axit amin. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Khi đoạn gen A tiến hành tổng hợp chuỗi polipeptit, các lượt tARN đến tham gia dịch mã có các anticodon theo trình tự 
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II. Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X ngay trước cặp A-T ở vị trí thứ 12 đoạn mARN được tổng hợp từ đoạn gen nói trên chỉ thay đổi thành phần nucleotit tại codon thứ 5.


III. Gen A có thể mã hóa được đoạn polipeptit có trình tự các axit amin là Cys-Arg-Cys-Ile-Pro.


IV. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 9 của đoạn ADN nói trên bằng cặp T-A thì quá trình dịch mã không có phức hợp axit amin – tARN tương ứng cho codon này.
[image: image60.wmf]
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Câu 35. Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen 
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 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen 
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; alen 
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 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen 
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,
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; alen 
[image: image68.wmf]3

A

 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen 
[image: image69.wmf]4
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 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cá thể lông xám giao phối với cá thể lông vàng, thu được 
[image: image70.wmf]1
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 có tối đa 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.


II. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen : 1 con lông vàng.


III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen : 1 con lông xám.


IV. Cho 1 cá thể lông vàng giao phối với 1 cá thể lông vàng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3 con lông vàng : 1 con lông trắng.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Một loài động vật, xét 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường, mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

I. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con gồm toàn cá thể dị hợp tử về 1 cặp gen.


II. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có 6 loại kiểu gen.


III. Cho cơ thể dị hợp về 2 cặp gen lai với cơ thể dị hợp tử về 1 cặp gen, thu được đời con có số cá thể đồng hợp tử về 2 cặp gen chiếm 20%.


IV. Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 37. Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai 
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 thu được 
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F

. Biết rằng không xảy ra đột biến, khoảng cách giữa gen A và gen B = 20cm; giữa gen D và gen E = 40cm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phép lai trên có 64 kiểu tổ hợp giao tử.


II. Đời 
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 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình.

III. Ở 
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 loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 14,5%.


IV. Ở 
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, có 9 loại kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Ở 1 loài thực vật, khi cho lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp hoa trắng (P) thu được 
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 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image77.wmf]1
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 lai với cây thân cao, hoa trắng thu được 
[image: image78.wmf]2
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 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 20%. Biết mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng, không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Tần số hoán vị gen ở 
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 là 20%.


II. Ở 
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, kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 45%.


III. Ở 
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, kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 30%.


IV. Ở 
[image: image82.wmf]2
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, kiểu hình thân thấp, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 5%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 39. Cho biết tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó khi có mặt cả 3 alen trội A, B, D thì quy định hoa đỏ, các trường hợp còn lại đều có hoa trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A, B, D lần lượt là 0,3; 0,3; 0,5. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Quần thể có 27 kiểu gen.


II. Có 8 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.


III. Kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ gần bằng 80,5%.

IV. Trong số các cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ xấp xỉ 1%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là 
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, 
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, trong đó 
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 và 
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 đều trội so với 
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 nhưng không trội so với nhau. Người có kiểu gen 
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 có nhóm máu A; kiểu gen 
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 hoặc 
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 có nhóm máu B; kiểu gen 
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 có nhóm máu AB; kiểu gen 
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 có nhóm máu O. Cho sơ đồ phả hệ sau đây:
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Biết được chính xác kiểu gen của 8 người.

II. Cặp vợ chồng 8 – 9 có thể sinh con có nhóm máu O.

III. Cặp vợ chồng 8 – 9 sinh con có nhóm máu B với xác suất 1/8.

IV. Cặp vợ chồng 10 – 11 sinh con có nhóm máu O với xác suất 50%.

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án D.

Trong con đường vận chuyển nước từ đất vào mạch gỗ của rễ có con đường thành tế bào – gian bào (dẫn truyền apoplast): nước từ đất vào lông hút 
[image: image96.wmf]®

 nước đi trong thành tế bào, khoảng gian bào và các mao quản trong thành, đến tế bào nội bì gặp đai Caspari thì bị chặn lại phải đi vào không bào và chất nguyên sinh của tế bào nội bì.
Câu 2. Chọn đáp án A.

Trong các động vật trên loại trừ ngựa, chuột, thỏ có dạ dày đơn; còn các động vật còn lại có dạ dày 4 ngăn.
Câu 3. Chọn đáp án C.

ADN chỉ có 4 loại đơn phân là A, T, G, X; không có U.
Câu 4. Chọn đáp án C.

( Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN từ khuôn mẫu ADN. Quá trình phiên mã của mọi loài sinh vật đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, chỉ có mạch gốc (mạch có chiều 
[image: image97.wmf]35
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 tính theo chiều tháo xoắn) của gen được dùng làm khuôn tổng hợp ARN và đều chịu sự điều khiển của hệ thống điều hòa phiên mã.

( Gen của sinh vật nhân chuẩn có cấu trúc phân mảnh cho nên sau phiên mã thì các đoạn intron bị cắt bỏ và nối các đoạn exon để tạo nên mARN trưởng thành. Còn gen ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên tục cho nên không có quá trình cắt bỏ các đoạn intron như sinh vật nhân chuẩn.
Câu 5. Chọn đáp án D.

Trong các dạng đột biến trên: đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên NST. Đột biến đảo đoạn và đột biến chuyển đoạn trên một NST không làm thay đổi số lượng gen trên NST. Đột biến mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST.
Câu 6. Chọn đáp án C.

Chỉ có đột biến cấu trúc NST mới làm thay đổi số lượng gen trên NST (trừ đột biến đoạn NST). Do vậy chỉ có phương án C thỏa mãn.
Câu 7. Chọn đáp án C.

Số nhóm gen liên kết = bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài.
Câu 8. Chọn đáp án D.

Cơ thể có kiểu gen cho nhiều loại nhất là cơ thể chứa nhiều cặp gen dị hợp nhất.
Câu 9. Chọn đáp án B.
Các cơ thể con có 3 cặp gen. Tỉ lệ 1 : 1 = (1 : 1) 
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 1 
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Xét 1 cặp gen:


Tỉ lệ kiểu gen 1 : 1 = dị hợp 
[image: image100.wmf]´

 đồng hợp.


Tỉ lệ kiểu gen 1 = đồng hợp 
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 đồng hợp.
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Chí có phép lai AabbDD 
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 AABBdd = 
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 là thỏa mãn.
Câu 10. Chọn đáp án B.

( A sai. Gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể di truyền theo quy luật phân li độc lập.

( C, D sai. Gen nằm ở tế bào chất di truyền theo dòng mẹ.
Câu 11. Chọn đáp án C.

( Vì trong tự nhiên, quần thể thường xuyên chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Do đó, mặc dù quần thể giao phối ngẫu nhiên nhưng tần số alen vẫn có thể bị thay đổi do tác động của chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên,…
( D đúng. Vì tự thụ phấn, giao phối gần chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 12. Chọn đáp án B.

Số dòng thuần được tính theo công thức: 
[image: image105.wmf]n
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 (với n là số cặp gen dị hợp). Cơ thể có kiểu gen AaBbDd có thể thu được tối đa 
[image: image106.wmf]3
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 dòng thuần.
Câu 13. Chọn đáp án C.

Tiến hóa nhỏ (tiến hóa vi mô, microevolution) là quá trình biến đổi thành phần kiểu trên của quần thể, bao gồm sự phát sinh đột biến, sự phát tán đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến và biến dị tổ hợp có lợi, sự cách ly di truyền giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc. Kết quả là sự hình thành loài mới.

Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

Trong các đặc điểm trên, C đúng, còn lại:


( A sai vì tiến hóa nhỏ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.


( B sai vì tiến hóa nhỏ diễn ra trên phạm vi hẹp, thời gian ngắn.


( D sai vì tiến hóa nhỏ cần sự tác động của các nhân tố tiến hóa.
Câu 14. Chọn đáp án A.
( Vì protein là các phân tử sinh học. Việc dựa vào cấu trúc của protein để suy ra nguồn gốc tiến hóa của các loài được gọi là bằng chứng tiến hóa ở cấp phân tử.

- Xương tay của người và chi trước của mèo là bằng chứng giải phẫu so sánh.


- Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào là bằng chứng tế bào học.


- Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng là bằng chứng hóa thạch.
Câu 15. Chọn đáp án D.

Quan hệ làm lợi cho các cá thể cùng loài thì đấy đều là hỗ trợ cùng loài.
Câu 16. Chọn đáp án B.

Bọ xít có vòi chích dịch cây mướp để sinh sống 
[image: image107.wmf]®

 chúng sống kí sinh và sử dụng chất dinh dưỡng của cây mướp làm nguồn thức ăn cho mình 
[image: image108.wmf]®

 bọ xít và cây mướp thuộc mối quan hệ kí sinh vật chủ.
Câu 17. Chọn đáp án C.

Nguyên liệu của pha tối là 
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, NADPH và ATP, sản phẩm của pha tối là glucozo, 
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, ADP, 
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 và ADP được chuyển sang cho pha sáng và cung cấp cho pha sáng làm nguyên liệu để tái tạo NADPH và ATP. Vì vậy nếu pha tối bị ức chế thì sẽ không tạo ra được nguyên liệu để cung cấp cho pha sáng nên pha sáng cũng không diễn ra.
Câu 18. Chọn đáp án A.
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.

Khi bị mất máu và mất nước thì thể tích máu giảm nên huyết áp giảm.
Câu 19. Chọn đáp án A.
Yêu cầu: Cho 
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 tự thụ phấn, hãy xác định tỉ lệ kiểu hình 
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.
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 có kiểu gen 
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Xem 
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 là 1 quần thể tự phối, ta có:
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tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) 
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tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) 
[image: image120.wmf]411

646

=´=

.



[image: image121.wmf]1
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tự thụ phấn sẽ cho đời con có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) 
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 Ở đời 
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, kiểu hình lặn (aaaa) chiếm tỉ lệ 
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 Cây thân cao chiếm tỉ lệ 
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Câu 20. Chọn đáp án A.
Chí có phát biểu III đúng.
Mẹ có kiểu gen 
[image: image128.wmf]Aa
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, bố có kiểu gen 
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; con gái có kiểu gen 
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 Con gái sinh ra nhận 
[image: image132.wmf]A
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 từ bố và 
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 từ mẹ.
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 Mẹ bị rối loạn giảm phân II và bố giảm phân bình thường.
Câu 21. Chọn đáp án D.
Các phát biểu I, II và IV đúng.

Mềm dẻo kiểu hình là hiện tượng cùng 1 kiểu gen nhưng khi sống ở các môi trường khác nhau thì biểu hiện thành các kiểu hình khác nhau.


Phát biểu III sai vì những con bướm màu đen (có kiểu gen quy định khác với màu trắng) là xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể từ trước, khi môi trường thay đổi theo hướng có lợi cho nó thì được CLTN giữ lại 
[image: image135.wmf]®

 phát tán mạnh, chiếm ưu thế trong quần thế.
Câu 22. Chọn đáp án B.

Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản tạo ra con lai hữu thụ, thực chất là cách li di truyền, do không tương hợp giữa 2 bộ NST của bố mẹ về số lượng, hình thái, cấu trúc.

( Thụ tinh được nhưng hợp tử không phát triển.


( Hợp tử phát triển nhưng con lai không sống hoặc con lai bất thụ.

Trong các ví dụ trên: A, C, D là dạng cách li trước hợp tử.
Câu 23. Chọn đáp án B.

Phân tầng là kiểu phân bố trong không gian của quần xã. Các cá thể cùng loài thuộc cùng 1 quần thể sinh vật nên chỉ có các kiểu phân bố: theo nhóm, đồng đều, ngẫu nhiên.
Câu 24. Chọn đáp án C.
	Tỉ lệ sinh sản = (số cá thể mới được sinh ra) 
[image: image136.wmf]¸

 (tổng số cá thể ban đầu)


Số cá thể vào cuối năm thứ nhất là 
[image: image137.wmf]1,2510001250
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 cá thể.
Số cá thể vào cuối năm thứ hai là 1350 cá thể.

Gọi tỉ lệ sinh sản là x%. Ta có: số lượng cá thể vào cuối năm thứ 2 là:
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Câu 25. Chọn đáp án B.
Chí có phát biểu I đúng. Còn lại:

( II sai vì cơ thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình gọi là thể đột biến.

( III sai vì đột biến gen có thể làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein hoặc không làm thay đổi cấu trúc và chức năng của protein trong trường hợp đột biến thay thế ở nucleotit thứ 3 của bộ ba làm cho bộ ba ban đầu và bộ ba sau đột biến cùng mã hóa một axit amin.


( IV sai vì hóa chất 5-BU thường gây ra các đột biến gen dạng thay thế nucleotit.
Câu 26. Chọn đáp án B.
Có 2 phát biểu đúng là III, IV. Còn lại:
( Phát biểu I sai vì đột biến chuyển đoạn có thể làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

( Phát biểu II sai vì đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng lệch bội (thể một, thể không…) có thể làm giảm hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
Câu 27. Chọn đáp án B.
Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV.

( I sai. Vì:


Cơ thể AaBbDdEe giảm phân cho 
[image: image139.wmf]4
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 loại giao tử.


Cơ thể AabbDdee giảm phân cho 
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24

=

 loại giao tử.
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Số kiểu tổ hợp giao tử 
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 kiểu.


( II sai vì loại kiểu hình có 1 tính trạng trội, 3 tính trạng lặn gồm các kí hiệu:


A-bbddee; aaB-ddee; aabbD-ee và aabbddee.



[image: image143.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

AaBbDdEeAabbDdeeAaAaBbbbDdDdEeee

´=´´´´

. Theo đó, ta có:


A-bbddee có tỉ lệ 
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aaB-ddee có tỉ lệ 
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aabbD-ee có tỉ lệ 
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Aabbddee có tỉ lệ 
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 Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội, 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là:
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( III  đúng vì ở phép lai này, đời con luôn có kiểu hình D-. Do đó loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn gồm các kiểu hình có các kí hiệu là


A-B-ddee; A-bbD-ee; A-bbddE-; aaB-D-ee; aaB-ddE- và aabbD-E-
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ta có:


A-B-ddee có tỉ lệ 
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A-bbD-ee có tỉ lệ 
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A-bbddE- có tỉ lệ 
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aaB-D-ee có tỉ lệ 
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aaB-ddE- có tỉ lệ 
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.
aabbD-E- có tỉ lệ 
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 Loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:
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( IV đúng.
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 sẽ cho đời con có kiểu hình A- với 2 loại kiểu gen quy định là AA và Aa.
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 sẽ cho đời con có kiểu hình B- với 1 loại kiểu gen quy định là Bb.
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 sẽ cho đời con có kiểu hình D- với 1 loại kiểu gen quy định là DD và Dd.
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 sẽ cho đời con có kiểu hình E- với 1 loại kiểu gen quy định là Ee.
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Loại kiểu hình A-B-D-E- sẽ có số loại kiểu gen quy định 
[image: image164.wmf]21214

=´´´=

loại.
Câu 28. Chọn đáp án A.
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.
Quy ước: A-B-: đỏ; A-bb + aaB-: hoa hồng; aabb: trắng.

P: Cây hoa hồng 
[image: image165.wmf]´

 Cây hoa hồng
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: 100% hoa đỏ 
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có tỉ lệ là 9 đỏ : 6 hồng : 1 trắng.


( Ở 
[image: image170.wmf]2
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 có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ (AABB, AaBB, AABb, AaBb) 
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 I đúng.


( 
[image: image172.wmf]2
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 có 4 loại kiểu gen quy định hoa hồng là: 1AAbb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb 
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tỉ lệ KG dị hợp = 4/6 = 2/3 
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 II đúng.


( Các cây hoa đỏ 
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 cho 4 loại giao tử là 4/9AB, 2/9Ab, 2/9aB, 1/9ab.


Các cây hoa trắng chỉ cho giao tử ab 
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 đời 
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 có tỉ lệ kiểu gen là:
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 kiểu hình = 4 đỏ : 4 hồng : 1 trắng 
[image: image179.wmf]®

 III đúng.


( Cây hoa hồng 
[image: image180.wmf]2
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 có 3 loại giao tử với tỉ lệ là 1/3Ab, 1/3aB, 1/3ab.


Cây hoa đỏ 
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F

 có các loại giao tử là: 4/9AB, 2/9Ab, 2/9aB, 1/9ab.
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 Tỉ lệ cây hoa đỏ ở 
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 là 
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 Tỉ lệ cây hoa trắng ở 
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 = 1/9 
[image: image187.wmf]´

 1/3 = 1/27 
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 IV sai.
Câu 29. Chọn đáp án B.
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV.

( I sai vì không chịu tác động của nhân tố tiến hóa thì cá thể mang alen A = 0,36 + 0,48 = 0,84.


( II đúng vì đột biến có thể sẽ tạo ra alen mới làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.


( III đúng vì các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn a hoặc loại bỏ hoàn toàn A,…


( IV đúng vì di – nhập gen có thể mang đến alen A cho quần thể, làm cho quần thể tăng tần số alen A.
Câu 30. Chọn đáp án C.
Có 2 phát biểu không đúng là II, IV.
Khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, dễ dẫn tới hiện tượng quần thể bị diệt vong vì:


( Số lượng cá thể của quần thể quá ít, sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.


( Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội tìm gặp của các cá thể đực với các cá thể cái ít.


( Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối cận huyết thường xảy ra, sẽ dẫn đến suy thoái quần thể.

( II sai vì số lượng cá thể giảm nên giao phối cận huyết dễ xảy ra 
[image: image189.wmf]®

 làm tăng tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn gây hại.

( IV sai vì khi số lượng cá thể giảm, các cá thể trong quần thể không cạnh tranh nhau.
Câu 31. Chọn đáp án C.
Có 3 phát biểu đúng là I, III, IV.

( II sai vì trong cùng một quần thể, thường xuyên diễn ra mối quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài. Cạnh tranh chỉ xảy ra khi mật độ cá thể trong quần thể quá cao, vượt quá sức chứa của môi trường.
Câu 32. Chọn đáp án D.
Cả 4 kết luận đều đúng.

Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật sống. (Diễn thế thứ sinh mang đầy đủ các đặc điểm của diễn thế sinh thái nói chung: là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường).
- Quá trình diễn thế diễn ra theo sơ đồ sau:


( Giai đoạn đầu: giai đoạn quần xã ổn định tương đối.


( Giai đoạn giữa: giai đoạn gồm các quần xã thay đổi tuần tự.


( Giai đoạn cuối: hình thành quần xã tương đối ổn định khác hoặc quần xã bị suy thoái.
Câu 33. Chọn đáp án B.
Có 2 phát biểu đúng là III, IV. Còn lại:
( Phát biểu I sai vì đột biến chuyển đoạn có thể làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

( Phát biểu II sai vì đột biến số lượng nhiễm sắc thể dạng lệch bội (thể một, thể không…) có thể làm giảm hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
Câu 34. Chọn đáp án C.
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

Mạch gốc của gen A có: 
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 Đoạn phân tử mARN là:

[image: image192.wmf]5UGXXGUUGUAUUXXX3
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 . Theo đó:


( I sai. Từ trình tự nucleotit của mARN theo nguyên tắc bổ sung ta suy ra được trình tự các lượt tARN tham gia dịch mã có các anticodon 
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( II sai. Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X ngay trước cặp A-T ở vị trí thứ 12 đoạn mARN được tổng hợp từ đoạn gen nói trên thay đổi thành phần nucleotit tại cả codon thứ 4 và codon thứ 5.


( III đúng. Từ trình tự các codon trên mARN do gen A phiên mã, ta suy ra được đoạn polipeptit do gen A mã hóa có trình tự các axit amin là Cys-Arg-Cys-Ile-Pro.


( IV đúng. Nếu gen A bị đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí thứ 9 của đoạn ADN nói trên bằng cặp T-A thì làm cho codon thứ 3 ban đầu là UGU biến thành codon kết thúc UGA nên không có phức hợp axit amin – tARN tương ứng cho codon này.
Câu 35. Chọn đáp án D.
Cả 4 phát biểu đều đúng.

( I đúng. Ví dụ khi bố mẹ có kiểu gen là: 
[image: image198.wmf]2434
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. Thì đời con có 4 loại kiểu gen là: 
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. Và có 3 loại kiểu hình là lông xám 
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( II đúng. Vì nếu cá thể lông đen có kiểu gen là 
[image: image203.wmf]13
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 thì khi lai với cá thể lông trắng 
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 thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image206.wmf]®

 Có 1 lông đen : 1 lông vàng.


( III đúng. Vì nếu cá thể lông đen có kiểu gen là 
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AA

 thì khi lai với cá thể lông trắng 
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 thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image210.wmf]®

 Có 1 lông đen : 1 lông xám.


( IV đúng. Vì nếu cá thể lông xám có kiểu gen là 
[image: image211.wmf]24
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 và cá thể lông vàng có kiểu gen 
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 thì khi lai với nhau 
[image: image213.wmf](

)

2434

AAAA

´

 thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image215.wmf]®

 Có tỉ lệ kiểu hình là 2 cá thể lông xám : 1 cá thể lông vàng : 1 cá thể lông trắng.
Câu 36. Chọn đáp án D.
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV.
Bài toán chỉ cho biết 2 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường.

Vì vậy, đây là một bài toán mở.

( Lai hai cá thể với nhau thì có thể thu được đời con gồm toàn cá thể dị hợp tử về một cặp gen. Bởi vì nếu bố mẹ đem lai có kiểu gen là 
[image: image216.wmf]ABaB
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thì đời con có 100% cá thể dị hợp một cặp gen 
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( Lai hai cá thể với nhau thì có thể thu được đời con có 10 loại kiểu gen (nếu P đều dị hợp 2 cặp gen và đều có hoán vị gen ở 2 giới); có 7 kiểu gen (nếu P dị hợp 2 cặp gen và có hoán vị gen ở 1 giới hoặc P dị hợp 2 cặp gen với dị hợp 1 cặp gen); có 4 kiểu gen (nếu P dị hợp và có kiểu gen khác nhau và không có hoán vị); có 3 kiểu gen (nếu P dị hợp 1 cặp gen và có kiểu gen giống nhau); có 2 kiểu gen; có 1 kiểu gen 
[image: image218.wmf]®

nếu đề bài nói rằng có 5 kiểu gen hoặc có 6 kiểu gen là sai.


( Cho cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen lai với cơ thể dị hợp về 1 cặp gen, thì LUÔN thu được đời con có tỉ lệ cá thể đồng hợp tử về 2 cặp gen = tỉ lệ cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen = 25% (Nội dung này thầy đã dạy trong khóa nâng cao Sinh học).

( Lai hai cá thể với nhau có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau hoặc có thể thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau hoặc có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1.


( Vì nếu P có kiểu gen 
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 thì đời con sẽ có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1.


( Vì nếu P có kiểu gen 
[image: image220.wmf]AbaB

abab
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 thì đời con sẽ có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1.


( Vì nếu P có kiểu gen 
[image: image221.wmf]AbAb

abab
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 thì đời con sẽ có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 3:1.
Câu 37. Chọn đáp án D.
Cả 4 phát biểu đúng. Giải thích:

( I đúng. Số kiểu tổ hợp giao tử:

Cơ thể 
[image: image222.wmf]DedE

AB

XY

ab

 có hoán vị gen cho nên sẽ sinh ra 16 loại giao tử.


Cơ thể 
[image: image223.wmf]De
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XY

ab

 sẽ sinh ra 4 loại giao tử.


[image: image224.wmf]®

 Số kiểu tổ hợp giao tử 
[image: image225.wmf]16464
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loại.


( II đúng. Đời 
[image: image226.wmf]1

F

 có bao nhiêu kiểu gen, bao nhiêu kiểu hình?

( Số loại kiểu gen: 
[image: image227.wmf](
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( Số loại kiểu hình: 
[image: image228.wmf](
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( III đúng. Ở 
[image: image229.wmf]1

F

 loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Phép lai: P: 
[image: image230.wmf](
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Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn gồm có: A-bbddee; aaB-ddee; aabbD-ee và aabbddE-.


Vì 
[image: image231.wmf]ABaB

abab
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(có hoán vị 20%) sẽ sinh ra kiểu gen đồng hợp lặn 
[image: image232.wmf]ab

ab

có tỉ lệ 
[image: image233.wmf]0,40,50,2
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. Do đó tỉ lệ các kiểu hình là:


A-bbddee 
[image: image234.wmf](

)

0,250,20,10,005
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.
aaB-ddee 
[image: image235.wmf](

)

0,50,20,10,03
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.

aabbD-ee 
[image: image236.wmf]0,20,40,08
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.
aabbddE- 
[image: image237.wmf]0,20,150,03
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.


[image: image238.wmf]®

 Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là:
0,005 + 0,03 + 0,08 + 0,03 = 0,145 = 14,5%

 ( IV đúng. Ở 
[image: image239.wmf]1

F

có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E-?

Phép lai: P: 
[image: image240.wmf](
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có hoán vị gen cho nên sẽ cho đời con có kiểu hình A-B- với 3 loại kiểu gen là 
[image: image242.wmf]ABABAb
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[image: image243.wmf]DedEDe
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sẽ cho đời con có kiểu hình D-E- với 3 loại kiểu gen quy định là 
[image: image244.wmf]DEDeDeDeDE
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[image: image245.wmf]®

Loại kiểu hình A-B-D-E- sẽ có số loại kiểu gen quy định 
[image: image246.wmf]339
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loại kiểu gen.

	- Khi bố và mẹ đều dị hợp hai cặp gen và đều có hoán vị gen thì ở đời con, kiểu hình A-B- có 5 kiểu gen; kiểu hình A-bb có 2 kiểu gen.

- Khi bố dị hợp 1 cặp gen, mẹ dị hợp 2 cặp gen và có hoán vị gen thì ở đời con, kiểu hình A-B- có 3 kiểu gen.


Câu 38. Chọn đáp án D.
Cả 4 phát biểu đều đúng.
Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng (P) thu được 
[image: image247.wmf]1

F

 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image248.wmf]®

 Thân cao (A) 
[image: image249.wmf]?

 Thân thấp (a); Hoa đỏ (B) 
[image: image250.wmf]?

 hoa trắng (b).


[image: image251.wmf]1
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 có kiểu gen 
[image: image252.wmf]AB
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.
Cho cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image253.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image254.wmf]AB
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cây thân cao, hoa trắng có kiểu gen
[image: image256.wmf]Ab

ab

æö

ç÷

èø

.

Vì 
[image: image257.wmf]2

F

xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng 
[image: image258.wmf]ab
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image260.wmf]2

F

 cây thân thấp, hoa trắng 
[image: image261.wmf]ab
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 chiếm tỉ lệ 
[image: image262.wmf]20%0,4ab0,5ab
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image263.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image264.wmf]0,4ab

 là giao tử liên kết 
[image: image265.wmf]®

 Giao tử hoán vị = 0,1.


[image: image266.wmf]®

 Tần số hoán vị gen là 
[image: image267.wmf]20,10,220%
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Vận dụng công thức giải nhanh ta có:

( I. Tần số hoán vị gen ở 
[image: image268.wmf]1

F

 là 20% 
[image: image269.wmf]®

 đúng.

( II. Ở 
[image: image270.wmf]2

F

, kiểu hình thân cao, hoa đỏ = 0,25 + 0,2 = 0,45 = 45% 
[image: image271.wmf]®

 đúng. 

( III. Ở 
[image: image272.wmf]2

F

, kiểu hình thân cao, hoa trắng = 0,5 – 0,2 = 0,3 = 30% 
[image: image273.wmf]®

 đúng.


( IV. Ở 
[image: image274.wmf]2

F

, kiểu hình thân thấp, hoa đỏ = 0,25 – 0,2 = 0,05 = 5% 
[image: image275.wmf]®

 đúng.
Câu 39. Chọn đáp án D.
Cả 4 phát biểu đúng.

( I đúng vì có 3 cặp gen phân li độc lập với nhau thì đời con có tối đa 27 kiểu gen.


( II đúng vì A-B-D- quy định kiểu hình hoa đỏ cho nên sẽ có 8 kiểu gen (A- có 2 kiểu gen; B- có 2 kiểu gen; D- có 2 kiểu gen).


( III đúng. Ta có: kiểu hình hoa đỏ (A-B-D-) có tỉ lệ là:


(1 ~ aa)(1 – bb)(1 – dd) = (1 – 0,49)(1 – 0,49)(1 – 0,25) = 0,195075.


[image: image276.wmf]®

 kiểu hình hoa trắng có tỉ lệ = 1 – 0,195075 = 0,804925 
[image: image277.wmf]»

 0,805.


( IV đúng. Vì cây hoa đỏ thuần chủng (AABBDD) có tỉ lệ = 0,09.0,09.0,25 = 0,0002025.


[image: image278.wmf]®

 Trong số các cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image279.wmf]0,0002025
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.
Câu 40. Chọn đáp án D.
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV. Giải thích:
Tất cả những người máu O đều có kiểu gen 
[image: image280.wmf]OO

II

, máu AB có kiểu gen 
[image: image281.wmf]AB

II

.


[image: image282.wmf]®

 Có 1 người máu O, 3 người máu AB.

Người số 3 có máu A chứng tỏ người số 1 có kiểu gen 
[image: image283.wmf]BO

II

.

Người số 10 có máu B, là con của người số 6 (máu A) và người số 7 (máu AB).

[image: image284.wmf]®

 Người số 10 có kiểu gen 
[image: image285.wmf]BO

II

 và người số 6 có kiểu gen 
[image: image286.wmf]AO

II

.


[image: image287.wmf]®

 Có 8 người đã biết được kiểu gen 
[image: image288.wmf]®

 I đúng.

( Người số 8 và 9 đều có thể mang kiểu gen dị hợp, trong đó có alne 
[image: image289.wmf]O

I




[image: image290.wmf]®

 Cặp vợ chồng này có thể sinh con có máu O.

(Người số 4 có kiểu gen 
[image: image291.wmf]BO

2/3II

; người số 5 có kiểu gen 
[image: image292.wmf]AB

II

.



[image: image293.wmf]®

 Người số 8 có xác suất kiểu gen 
[image: image294.wmf]BOBB
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 Cho giao tử 
[image: image296.wmf]B

I

 với tỉ lệ 5/6.

( Người số 5 có kiểu gen 
[image: image297.wmf]AA

II

 hoặc 
[image: image298.wmf]AO

II

, trong đó kiểu gen 
[image: image299.wmf]AO
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 với tỉ lệ 1/2.



[image: image300.wmf]®

 Cho giao tử 
[image: image301.wmf]O
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[image: image302.wmf]®

 Xác suất để cặp vợ chồng 8, 9 sinh con có máu B 
[image: image303.wmf]5/61/45/24
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image304.wmf]®

 III sai.

( Người số 10 có kiểu gen 
[image: image305.wmf]BO

II

 và người số 11 có kiểu gen 
[image: image306.wmf]OO

II

 sẽ sinh con có máu O với xác suất 50% 
[image: image307.wmf]®

 IV đúng.
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